
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-VPUBND Bình Định, ngày         tháng      năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 27/3/2023 đến ngày 07/4/2023 
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 40/NQ-CP 27-03-23 

Phê duyệt Chiến lược phát triển 

ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 

và xây dựng hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

Sao y số 

211/SY-
UBND 

ngày 

06/4/2023 
 

2.  Chính phủ 43/NQ-CP 30-03-23 

Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục 

dự án và bổ sung điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ 

quan TW và địa phương  (đợt 5) 

 

3.  Chính phủ 44/NQ-CP 30-03-23 

Nghị quyết về việc giao danh mục và 

mức vốn dự kiến bố trí cho các 

nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình 

phục hồi và phát triển KTXH (đợt 3) 

Sao y số 

237/SY-
UBND 

ngày 

13/4/2023 
 

4.  Chính phủ 45/NQ-CP 31-03-23 

Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 

tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ 5 

BCHTU khóa XII về phát triển kinh 

tế tư nhân trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa 

 

5.  Chính phủ 46/NQ-CP 31-03-23 

Nghị quyết  Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 

22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 

2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ 

dân sự đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo 

 

6.  Chính phủ 47/NQ-CP 01-04-23 

Nghị quyết Thí điểm về tháo gỡ khó 

khăn cấp phép khai thác các mỏ đất 

đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam 

đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết 

 

7.  Chính phủ 48/NQ-CP 03-04-23 

Nghị quyết  Phê duyệt Chiến lược 

khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến 
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năm 2050 

8.  Chính phủ 
10/2023/NĐ

-CP 
03-04-23 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

08/2023/QĐ

-TTg 
05-04-23 

Quyết định về mạng Truyền số liệu 

chuyên dùng phục vụ các cơ quan 

Đảng, Nhà nước 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
296/QĐ-TTg 27-03-23 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công nhận thành phố Dĩ An là 

đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình 

Dương 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
300/QĐ-TTg 28-03-23 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia chuyển đổi hệ thống lương thực 

thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và 

bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
302/QĐ-TTg 28-03-23 

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án 

"Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản 

đồ địa giới hành chính và xây dựng 

cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
307/QĐ-TTg 28-03-23 

Quyết định Về việc phê duyệt Đề án 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 

năm Ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2024) và 35 năm Ngày hội 

Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 

22/12/2024) 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
308/QĐ-TTg 28-03-23 

Phê duyệt kế hoạch hành động thực 

hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước 

ngoài giai đoạn 2021-2030 

 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
316/QĐ-TTg 29-03-23 

Quyết định về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
318/QĐ-TTg 29-03-23 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh 

Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
319/QĐ-TTg 29-03-23 

Phê duyệt Đề án về chống hàng giả 

và bảo vệ người tiêu dùng trong 

thương mại điện tử đến năm 2025 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
320/QĐ-TTg 30-03-23 

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành 

Công Thương giai đoạn đến năm 

2030 

 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
325/QĐ-TTg 30-03-23 

Quyết định về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

20.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
334/QĐ-TTg 01-04-23 

Quyết định Phê duyệt Chiến lược địa 

chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

 

21.  Thủ tướng 338/QĐ-TTg 03-04-23 Quyết định Phê duyệt Đề án “Đầu tư  
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Chính phủ xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà 

ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, 

công nhân khu công nghiệp giai đoạn 

2021 - 2030” 

22.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
345/QĐ-TTg 05-04-23 

Quyết định đề án "Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-

2030" 

 

23.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
346/QĐ-TTg 06-04-23 

 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
 

24.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
347/QĐ-TTg 06-04-23 

 Về việc bổ sung danh mục dự án và 

kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các 

công trình, dự án quan trọng quốc 

gia, trọng điểm ngành Giao thông 

vận tải 

Sao y số 
223/SY-

UBND 

ngày 
11/4/2023 

 

25.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
348/QĐ-TTg 06-04-23 

Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số 

báo chí đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

 

26.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
09/CT-TTg 28-03-23 

Chỉ thị về tăng cường công tác quản 

lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà 

nước đầu tư, quản lý 

 

27.  
Văn phòng 

Chính phủ 

91/QĐ-

VPCP 
22-03-23 

Về việc tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ cho các tập thể và cá nhân. 

 

28.  
Văn phòng 

Chính phủ 

01/2023/TT-

VPCP 
05-04-23 

Thông tư quy định một số nội dung 

và biện pháp thi hành trong số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử 

Sao y số 

226/SY-

UBND 
ngày 

11/4/2023 

 

29.  Bộ Tài Chính 
19/2023/TT-

BTC 
03-04-23 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ 

quan báo chí 

 

30.  Bộ Tư pháp 
426/QĐ-

BTP 
22-03-23 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp 

thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2023 

 

31.  Bộ Tư pháp 
484/QĐ-

BTP 
31-03-23 

Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, 

chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2023 

 

32.  Bộ Tư pháp 
485/QĐ-

BTP 
31-03-23 

Về việc ban hành Bảng Tiêu chí 

chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp 

hạng cơ quan THADS địa phương 

năm 2023 

 

33.  Bộ Tư pháp 
506/QĐ-

BTP 
04-04-23 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp 

thực hiện Chiến lược phát triển thống 

kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 
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tầm nhìn đến năm 2045 

34.  Bộ Công an 
1172/QĐ-

BCA 
09-03-23 

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

cuộc thi "Tìm hiểu Luật phòng, 

chống ma túy". 

 

35.  Bộ Y Tế 
1728/QĐ-

BYT 
06-04-23 

Về việc ban hành “Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình bảo đảm 

nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm 

chủng đến năm 2030 theo Quyết định 

số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ” 

Sao y số 

218/SY-

UBND 
ngày 

10/4/2023 

 

36.  Bộ Y Tế 
07/2023/TT-

BYT 
04-04-23 

Thông tư Hướng dẫn quy trình, 

phương pháp giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục. 

 

37.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1128/QĐ-

BNN-TCCB 
28-03-23 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Pháp chế 

 

38.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1129/QĐ-

BNN-TCCB 
28-03-23 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Chính sách công và Phát 

triển nông thôn 

 

39.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1343/QĐ-

BNN-VP 
04-04-23 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sao y số 

225/SY-

UBND 

ngày 
11/4/2023 

 

40.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1400/QĐ-

BNN-HTQT 
07-04-23 

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 

2023 của dự án"Nhân rộng quản lý 

rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại 

Việt Nam" sử dụng vốn ODA không 

hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên 

bang Đức 

 

41.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

30/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

về NN và PTNT thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện 

 

42.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

750/QĐ-

BTNMT 
28-03-23 

Ban hành Kế hoạch tăng cường 

phòng ngừa , giám sát , kiểm soát các 

cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường 

 

43.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

791/QĐ-

BTNMT 
03-04-23 

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Trung tâm trí tuệ nhân tạo - 

Đô thị phụ trợ” 

 

44.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

880/QĐ-

BGDĐT 
27-03-23 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

45.  Bộ Giáo dục và 922/QĐ- 30-03-23 Công bố thủ tục hành chính được sửa  
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Đào tạo BGDĐT đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước 

ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

46.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

06/2023/TT-

BGDĐT 
24-03-23 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 

5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

47.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

483/QĐ-

BTTTT 
29-03-23 

Ban hành Kế hoạch hành động triển 

khai Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng 

năm 2030 và Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 theo Quyết định 

số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 

942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

48.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

490/QĐ-

BTTTT 
30-03-23 

Ban hành Kế hoạch hành động 2023 

triển khai Chiến lược phát triển lĩnh 

vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 

2025⋅ 

 

49.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

522/QĐ-

BTTTT 
31-03-23 

Phân công trách nhiệm đầu mối thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ 

chuyển đổi số, phát triển chính phủ 

số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết 

định số 186/QĐ-BTTTT ngày 

11/02/2022 

Sao y số 

228/SY-
UBND 

ngày 

11/4/2023 
 

50.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

566/QĐ-

BTTTT 
06-04-23 

Về việc ban hành Kế hoạch hành 

động cập nhật triển khai Chiến lược 

An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ 

động ứng phó với các thách thức từ 

không gian mạng đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030⋅ 

 

51.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

343/QĐ-

LĐTBXH 
04-04-23 

Vv công bố các thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

 

52.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

406/QĐ-

LĐTBXH 
06-04-23 

V/v công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ LĐTBXH 

 

53.  Bộ Văn hoá, 787/QĐ- 31-03-23 Về việc công bố thủ tục hành chính Sao y số 

235/SY-
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Thể thao và Du 

lịch 

BVHTTDL nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

UBND 

ngày 
13/4/2023 

 

54.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

799/QĐ-

BVHTTDL 
31-03-23 

V/v ban hành Chương trình bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành Di 

sản văn hóa 

 

55.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

827/QĐ-

BVHTTDL 
04-04-23 

V/v ban hành Chương trình bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành 

Hướng dẫn viên văn hóa 

 

56.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

828/QĐ-

BVHTTDL 
04-04-23 

V/v ban hành Chương trình bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành 

Phương pháp viên 

 

57.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

830/QĐ-

BVHTTDL 
04-04-23 

V/v ban hành Chương trình bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành Thư 

viện 

 

58.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

870/QĐ-

BVHTTDL 
06-04-23 

Quyết định Bổ sung, điều chỉnh danh 

mục các môn, nội dung thi đấu thể 

thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm 

III 

 

59.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

03/2023/TT-

BVHTTDL 
23-03-23 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội 

dung và xác định người trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ 

sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ 

thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 

 

60.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

04/2023/TT-

BVHTTDL 
04-04-23 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

cho lập và điều chỉnh quy hoạch 

quảng cáo ngoài trời 

 

61.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

395/QĐ-

BGTVT 
31-03-23 

Về việc phân công Thứ trưởng phụ 

trách công việc thuộc phạm vi trách 

nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Duy 

Lâm trong thời gian tham dự Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh 

Sao y số 

222/SY-

UBND 
ngày 

11/4/2023 
 

62.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

397/QĐ-

BGTVT 
04-04-23 

Bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra số 

3 theo Quyết định số 80/QĐ-BGTVT 

ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

 

63.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

03/2023/TT-

BGTVT 
30-03-23 

Thông tư quy định chi tiết đặt hàng 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

thông tin duyên hải sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
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thường xuyên 

64.  
Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

474/QĐ-

BHXH 
27-03-23 

V/v giao quyền cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 

 

65.  
Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

476/QĐ-

BHXH 
27-03-23 

V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành 

chính 
 

66.  
Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

490/QĐ-

BHXH 
05-04-23 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo 

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam và sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 của Quyết định số 

505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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